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TRẠM QUAN TRẮC THUỶ VĂN GIANG SƠN 

TRUYỀN SỐ LIỆU QUA TIN NHẮN SMS 

Trần Kỳ Hải, Lê Xuân Anh Minh 

GENCO3 - Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp 

Tóm tắt: Hồ chứa thuỷ điện Buôn Kuốp là nơi hợp lưu của hai nhánh sông Krông Ana 

và Krông Nô. Lưu lượng vào hồ từ nhánh sông sông Krông Nô được kiểm soát thông 

qua việc vận hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, tuy nhiên lưu lượng về hồ từ 

nhánh sông Krông Ana thời gian qua chủ yếu được lấy thông tin mực nước sông từ 

trạm thuỷ văn địa phương nên thường chậm và tuỳ thuộc vào tần suất đo của trạm, 

điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều tiết hồ chứa Buôn Kuốp không 

những trong mùa lũ mà còn khó khăn trong việc tính toán phục vụ quá trình tham gia 

thị trường điện. 

Từ nhu cầu thực tế đó, Công ty thuỷ điện Buôn Kuốp có định hướng và tự thiết lập 

thành công trạm quan trắc thuỷ văn tự động và truyền số liệu qua tin nhắn thông qua 

mạng GSM. Tại bất kỳ thời điểm nào, người dùng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp 

và gửi đến số điện thoại của trạm quan trắc, người dùng sẽ nhận được tin nhắn trả lời 

tự động bao gồm thông tin về mực nước và lưu lượng dòng sông, điều này rất thuận 

lợi cho việc tính toán và điều tiết hồ chứa một cách hiệu quả, nhất là trong mùa lũ. 

Từ khóa: Quan trắc thủy văn, điều tiết hồ chứa, mực nước, lưu lượng, mùa lũ. 

1. GIỚI THIỆU 

Để đo lưu lượng, nhân viên trực tại Trạm thủy văn Giang Sơn phải di chuyển đến nền gốc sát 

mép nước, dùng thước đo mực nước. Sau đó tra bảng ra lưu lượng và gởi thông tin cho các bộ 

phận liên quan bằng điện thoại. Công việc này tẻ nhạt với bốn mốc quan trắc vào các giờ 1, 7, 

13, 19 trong ngày. Việc quan trắc tỏ ra thuận lợi vào thời điểm ban ngày, không mưa. Mốc quan 

trắc 1h, 19h diễn ra trong đêm tối khá nguy hiểm vào mùa nước lớn. Vào mùa này, việc cung 

cấp số liệu cho các đơn vị liên quan như thủy điện, ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB)… 

vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày sẽ không được thuận lợi. 

Vào mùa mưa lũ, các thủy điện ngoài công tác phát điện còn thực hiện nhiệm vụ xả điều tiết và 

giảm lũ cho vùng hạ du. Để giảm thiểu thiệt hại do công tác xả lũ đối với vùng hạ du, thì từng 

ngày, từng giờ nhân viên vận hành cần giám sát được lưu lượng nước về hồ. Từ đó, mới có các 

kế hoạch xả đón lũ cũng như thông báo cho ủy ban PCLB sơ tán dân… 

Hiện nay mạng thông tin di động (GSM) được phủ sóng toàn quốc, các thiết bị sử dụng mạng 

GSM như điện thoại di động, module SIM ngày càng phổ biến và chế tạo với giá thành hạ. Vậy 

giải pháp là xây dựng một trạm quan trắc tự động đo mực nước, cùng với thiết bị truyền tin 
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Module SIM. Việc đọc thông tin mực nước được thực hiện thông qua điện thoại di động. Bằng 

tin nhắn đúng cú pháp, mực nước và lưu lượng sẽ được trả đến cho người quan trắc. Nhờ đó 

giảm thiểu công sức của người cầm thước đi đo và  tiến hành lấy số liệu bất kỳ thời điểm nào 

bất kể nắng mưa. 

2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 

Trong ứng dụng này, chúng tôi dùng Module SIM900 làm thiết bị thu phát tin, SIM900 hoạt 

động được ở 4 băng tần GSM 850MHz, EGSM 900MHz, DCS 1800MHz và PCS 1900MHz, 

đây là một loại thiết bị đầu cuối dùng chip xử lý đơn nhân trên 1nền vi xử lý ARM926EJ-S. Dễ 

kết nối kết nối với các dòng vi điều khiển như PIC, AVR, ARM, Arduino và máy tính qua cổng 

RS232 bằng bộ lệnh AT COMMAND. 
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Hình 1. Sơ đồ khối 

 Mực nước sông được đo thông qua cảm biến áp lực nhúng chìm đặt trong giếng quan trắc, 

giếng được nối thông với sông qua hệ thống cống ngầm, mực nước trong giếng và ngoài 

sông bằng theo nguyên tắc bình thông nhau; 

 Cảm biến áp lực có tầm đo 10m, đầu ra 4~20mA đưa về bộ chuyển đổi dòng thành điện 

áp. Tín hiệu điện áp 0~5V được đưa đến bộ chuyển đổi ADC có độ phân giải 12bit. Vi xử 

lý PIC 18F4620 được lập trình để chuyển đổi giá trị điện áp thành mực nước và tự động 

tra bảng để có lưu lượng; 

 Vi xử lý PIC kết nối với module SIM 900 qua cổng RS232. Chỉ cần gắn thêm thẻ SIM đã 

được đăng ký thông tin là module có thể kết nối với nhà mạng. Để đọc tin nhắn từ vùng 

nhớ 1 PIC sẽ gởi lệnh AT+CMGR=1, theo đoạn chương trình sau: 

if (f_CMGR == 1) 

          { 

              f_CMGR = 0; 
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              send_atc(atc5);  // Read SMS message at location 1 AT+CMGR=1 

              delay_ms(500); 

                    if(strncmp(szSMS, template_comm,12) == 0)//compare string with Giang 

Son WL 

                    { 

                        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

                        Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 

                        Lcd_Out(1,1,szPhone); 

                        Lcd_Out(2,1,szSMS); 

 

                        if(f_send == 0) Send_SMS(); 

                        else Send_SMS_2(); 

                        delay_ms(5000);      //It needs at least 5s to release SIM buffer. Do not 

reduce 

                        //delete_SMS(); 

                        //f_CMGR = 0; 

                        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

                        Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 

                        delete_SMS(); 

                    } 

                    else  delete_SMS(); 

Gởi tin nhắn theo đoạn chương trình sau: 

void Send_SMS() 

{ 

//compose atc command to send 

    UART1_Write_Text(CopyConst2Ram(msg,atc7));// "AT+CMGS=" send to number 

    Delay_ms(1000); 

    UART1_Write(0x22);           //" 

    UART1_Write_Text(szPhone);//write down phone number sent correct syntax 

    data_level(RWL_raw,RWL_fine); 

    Delay_ms(1000); 

    UART1_Write(0x22);           //" 

    UART1_Write(0x0D);           //CR means Enter 

    Delay_ms(1000); 

    UART1_Write_Text(CopyConst2Ram(msg,lcd43));//Muc nuoc tai tram khi tuong 

Giang Son 

    UART1_Write_Text(RWL); 

    UART1_Write_Text(CopyConst2Ram(msg,lcd22));  //m 

    UART1_Write_Text(CopyConst2Ram(msg,lcd44));   //. Luu luong: 

    UART1_Write_Text(send_Q);                       // flow rate value 

    UART1_Write_Text(CopyConst2Ram(msg,lcd23));   //m3/s 

    UART1_Write(0x0D); 

       delay_ms(2000); 

//finish and send 

    UART1_Write(26);                              //Ctrl+Z 

  } 
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Hình 2. Tủ đo mực nước 

1. Bộ xử lý trung tâm; 2. Bộ chuyển đổi 4~20mA sang 0~5V; 3. Module SIM 900;  

4. Role trung gian và mạch chuyển nguồn 

Muốn lấy số liệu, chỉ cần gửi tin nhắn theo cú pháp quy định đến số điện thoại của trạm quan 

trắc, PIC sẽ đọc tin nhắn từ module SIM, tiến hành tách số điện thoại và nội dung tin nhắn. Sau 

đó tiến hành so sánh nội dung tin nhắn với cú pháp chuẩn trong chương trình. Nếu cú pháp 

đúng, hệ thống sẽ tự động gởi trả cho số vừa nhắn một tin nhắn mang thông tin về mực nước và 

lưu lượng. Còn nếu cú pháp sai, PIC tự động xóa tin nhắn, không nhắn trả lại và chờ cho đến khi 

nhận được tin đúng cú pháp. 

Trên bộ xử lý trung tâm có trang bị LCD và bàn phím dưới dạng Joystick. Việc chỉnh định 

ngưỡng đáy cảm biến, tầm đo sensor và ngày/giờ được tiến hành thông qua bàn phím. Các thông 

số chỉnh định được lưu trong EEPROM. 

3. ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ 

Tính năng chính của hệ thống là đo mực nước và truyền tin khi có yêu cầu. Tại tủ đo thông số 

mực nước và lưu lượng tự động cập nhật mỗi giây một lần. Quan trắc viên có thể đọc các thông 

số này trên màn hình LCD hoặc lấy số liệu thông qua điện thoại di động.  
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Hình 3. Toàn cảnh vị trí lắp 

1. Cáp nối sensor xuống giếng quan trắc; 2. Tủ đo lường - truyền tin; 3 - UPS 220V-800VA; 4. Accu 26Ah 

 

Hình 4. Theo dõi mực nước, lưu lượng qua trạm Giang Sơn trong báo cáo sản xuất 

4. KẾT LUẬN 

Trạm quan trắc thuỷ văn đầu tiên được thiết lập tại Giang Sơn vào tháng 7/2013, đến nay đã 

hoạt động ổn định, góp phần quan trọng vào việc tính toán phục vụ điều tiết chống lũ theo quy 

định tại quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa bão cũng như điều tiết tối ưu hồ chứa 
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trong thị trường điện. Công ty đang tiếp tục xây dựng các trạm quan trắc thuỷ văn khác để phục 

vụ công tác điều tiết các hồ chứa trên sông Srêpôk do Công ty quản lý. 

Trạm quan trắc được tích hợp từ những thiết bị dễ tìm kiếm trong nước và dễ chế tạo nên chi phí 

thực hiện thấp, dễ dàng bảo trì và sửa chữa. 
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